
TIỂU HỌC GIANG BIÊN – LỚP 1A1 

HỌC KÌ I- TUẦN 17 
                         LỊCH BÁO GIẢNG  

(Từ ngày 26/ 12 đến ngày 30/12/2022) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

26/12 

S
Á

N
G

 

1  Chào cờ Sinh hoạt dưới cờ  

2 193 Tiếng Việt Bài 88: ung, uc (Tiết 1) Máy chiếu 

3 194 Tiếng Việt Bài 88: ung, uc (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 17 Đạo đức Ôn tập cuối HKI (Tiết 2) Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 5  Song ngữ   

6  GD TC Bài 13:Tư thế vận động của tay    

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

3 
 

27/12 

S
Á

N
G

 

1  T Anh End of Term Test 1 - Speaking  

2 195 Tiếng Việt Bài 89: ưng, ưc (Tiết 1) Máy chiếu 

3 196 Tiếng Việt Bài 89: ưng, ưc (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 49 Toán Luyện tập chung (Tiết 2) Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5 197 Tiếng Việt Tập viết sau bài 88, 89 Máy chiếu,  

6  ĐSTV Giới thiệu các cuốn sách thuộc chủ điểm – Xem 

băng 

 

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

4 
 

28/12 

S
Á

N
G

 1 198 Tiếng Việt Bài 90: uông, uôc (Tiết 1) Máy chiếu 

2 199 Tiếng Việt Bài 90: uông, uôc (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

3  Song ngữ   

4  Mĩ thuật Bài 9: Cùng nhau ôn tập học kì 1  

C
H

IỀ
U

 

5 50 Toán Em ôn lại những gì đã học ( Tiết 1) Máy chiếu 

6 50 HĐTN Ngày Tết quê em  Máy chiếu 

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

5 
 

29/12 

S
Á

N
G

 

1 200 Tiếng Việt Bài 91: ương, ươc (Tiết 1) Máy chiếu 

2 201 Tiếng Việt Bài 91: ương, ươc (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

3 51 Toán Em ôn lại những gì đã học ( Tiết 3) Máy chiếu 

4 17 Âm nhạc Ôn tập và kiểm tra học kì 1  

C
H

IỀ
U

 

5 202 Tiếng Việt Tập viết sau bài 90, 91 Máy chiếu 

6 33 TNXH Cây xanh quanh em (Tiết 2) Tranh , MC 

7  HDH GD NSTLVM  : Vui chơi ở trường Bảng phụ 

6 
 

30/12 

S
Á

N
G

 

1 203 Tiếng Việt Bài 92: Ông lão và sếu nhỏ Máy chiếu 

2 204 Tiếng Việt Bài 93 : Ôn tập Bộ đồ dùng 

3  GDTC Bài 13: Ôn tư thế vận động của tay    

4  TC MT Ôn tập học kì 1  

C
H

IỀ
U

 1  T Anh End of Term Test 1 - Speaking  

2 34 TNXH Cây xanh quanh em (Tiết 3) Máy chiếu 

3 51    HĐTN Giới thiệu …lễ hội mùa xuân quê em Tranh , PK 

                                                                                                                   Số lượt sử dụng ĐD: 24 lượt 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 
        Giang Biên, ngày12 tháng 12 năm 2022 

KHỐI TRƯỞNG  

                                      Vũ Thị Diệu Huyền 



 


